
 

 

 

 

 

 

 

4.4

CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN 

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ THANH TOÁN VỐN GIỮA 

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

5.1. Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt

5.2. Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại
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5.1. KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

5.1.1. Một số vấn đề cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt.

5.1.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán thanh toán không

dùng tiền măt.

5.1.2.1.Kế toán dịch vụ thanh toán lệnh chi/ Ủy nhiệm chi.

5.1.2.2. Kế toán dịch vụ thanh toán bằng nhờ thu/ Ủy nhiệm thu.

5.1.2.3. Kế toán dịch vụ thanh toán Séc.

5.1.2.4. Kế toán thanh toán thẻ thanh toán nội địa.
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5.1.1. Một số vấn đề cơ bản về thanh toán không dùng
tiền mặt.

 Khái niệm

 Vai trò của thanh toán không dùng TM

 Các dịch vụ thanh toán không dùng TM ở Việt Nam

 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (Séc, UNC/Lệnh

chi, UNT/Nhờ thu, Thẻ thanh toán…)
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Các nguyên tắc và yêu cầu trong thanh toán không

dùng TM

Nguyên tắc và yêu cầu 

đối với các chủ thể 

tham gia thanh toán

 Người chi trả

 Người thụ hưởng

+ +

Nguyên tắc và yêu cầu 

đối với tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán

+
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5.1.2. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN 
NGHIỆP VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

5.1.2.1.Kế toán dịch vụ thanh toán lệnh chi/ Ủy nhiệm chi.

5.1.2.2. Kế toán dịch vụ thanh toán bằng nhờ thu/ Ủy nhiệm thu.

5.1.2.3. Kế toán dịch vụ thanh toán Séc.

5.1.2.4. Kế toán thanh toán thẻ thanh toán nội địa.



 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP 

VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 Nguyên tắc kế toán

 Phương pháp kế toán

- Chứng từ sử dụng

- Tài khoản sử dụng

- Kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

104

Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, năm 

2022



 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN 

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Chứng từ kế toán

- Chứng từ do khách

hàng lập:

- Chứng từ do NH lập

 Tài khoản sử dụng

TK 4211/ 4221

TK 427/428

TK 4599, TK 51,…
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KẾ TOÁN DỊCH VỤ THANH TOÁN LỆNH CHI/ UỶ NHIỆM CHI
Cùng một chi nhánh ngân hàng

Người chi trả

Người mua
Người thụ hưởng (Người 

bán hàng)

Tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán

(1) Giao hàng hoá

dịch vu

(2) 

UNC

(4) Báo 

Có

Hạch toán:

Nợ TK 4211/ Người chi trả

Có TK 4211/ Người thụ hưởng

(3) 

Báo 

Nợ
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KẾ TOÁN DỊCH VỤ THANH TOÁN LỆNH CHI/ UỶ NHIỆM CHI
Khác ngân hàng

Người chi trả

NGƯỜI PHÁT LỆNH

Ngân hàng phục vụ

người chi trả

NH A

(1) Giao hàng hoá

dịch vu

(2) 

UNC

(3) 

Báo 

Nợ

(5) 

Báo 

Có

Ngân hàng phục vụ

người thụ hưởng

NHB

(4) Lập và gửi Lệnh 

chuyển Có

Người thụ hưởng
NGƯỜI NHẬN LỆNH

(4) Ngân hàng phụ vụ người chi trả:

Nợ TK 4211/ Người trả tiền: Số tiền trên UNC

Có TK Thanh toán vốn giữa các Ngân hàng: Số tiền trên UNC

(5) Ngân hàng phụ vụ người thụ hưởng:

Nợ TK Thanh toán vốn giữa các Ngân hàng Số tiền trên UNC

Có TK 4211/ Người thụ hưởng: Số tiền trên UNC
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KẾ TOÁN DỊCH VỤ THANH TOÁN NHỜ THU/ UỶ NHIỆM THU
Cùng 1 chi nhánh ngân hàng

Người thụ hưởng Người chi trả

Tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán

(1) Giao hàng hoá

dịch vu

(2) 

UNT

(4) 

Báo 

Có

(3) 

Báo 

Nợ

Hạch toán:

Nợ TK 4211/ Người chi trả

Có TK 4211/ Người thụ hưởng


